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SỔ:./£b s r /QĐ-BKHCN
Hà Nội, ngày Ắ f  tháng 6 r ăm 2018

c l ; G l : :: - i  IẮ  ộ: CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phác

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Danh muc mẵ định danh các cơ quan, đơn vị thuộc 

ộ khoa học và Công nghê phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử 
thông qua hệ thống quản ỉý văn bản và điều hành

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quvền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ 
Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngàỵ 01 tháng 4 năm 2016 của 
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỳ thuật quốc gia về cấu 
trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống 
quản lý văn bản và điều hành”;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Chánh Văn 
: hòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục mã định danh các cơ 
quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia kết nối, trao đổi văn 
bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Diều 2. Trường hợp các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được thành lập, chia 
tách, sáp nhập, giải thể sẽ được hiệu chỉnh, bổ sung mã định danh vào Danh mục 
mã định danh theo quy định tại Thong tư so lO/2016/TT-BTTTT.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối họp với Trung tâm 
Công nghệ thông tin trong việc khai báo thay đổi thông tin của cơ quan, đơn vị 
có liên quan đến việc cấp mới, điều chỉnh mã định danh.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, 
bổ sung mã định danh vào Danh mục mã định danh đế phù họp với tình hình
thực tế triển khai hệ thống văn bản quản lý và chỉ đạo điều hành của Bộ, tĩ_h
Bộ trưởng ban hành.

3. Các đơn vị cấp 2 (Mã cấp 2) có trách nhiệm gửi mã định danh quy định 
tại Quyết định này cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc để biết, sử dụng.
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ều 4. Điều khoản thi hành
vết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Cíiánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông rhu 
trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiêm 
thi hành Quyết định này./.

Nơi nhân; ;ộ TRƯỞNG,^;
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c)
- Các Thứ trường (để biết);
- Bộ Thông tin và Truvền thông;
- Com  TTĐT của Bộ KH&CN; 
-Lưu: VT, TTCNTT.
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"TỊNH " *  CÁC C ơ  OƯAN. ĐƠN VJ THUỘC 
'-■ 4 CONG NGHỆ THAM Glrt KÉT NỐI» TRAO  ̂

r  } $ Ê ẵ Ê $ j ^ -  ĐIỆN IL  CHỞNG QUA HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
\ p 3 2 $ r  ỴAN BẢN VA ĐIEU^HANH

^ ^ ậ ỉé è m h e o  Quyết định sỖUểl/QĐ-BKHCN ngàyềhángfaăm 2018 
của Bộ tru&ng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị cấp lỉ  Bộ Khoa học và Công nghệ, mã định danh ỉ 000.00.00.G06

TT Đơn vị cẩp 2 Đơn vị cấp 3 Đơn vị cấp 4 Mã định danh

KHỎI ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHỨC NẪNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

I Vụ Khoa học Xã hội, 
Nhân văn và Tự nhiên 000.00.0 ỉ.G06

2
Vụ Khoa học và Công 
nghệ các ngành kinh 
tế - kỹ thuật

000.00.02.G06

3
Vụ Đánh giá, Thẩm 
định và Giám định 
công nghệ

000.00.03.G06

4 Vụ Công nghệ cao 000 00.04.G06

5 Vụ Kể hoạch -Tài 
chính ỉỊ * 000.00.05.G06

6 Vụ Pháp chê ỉ 000.00.06.G06
7 Vụ Tổ chức cán bộ 1

L_______ ___________________________________________________ j—---------— --------- ------
000.00.07.G06

8 Vụ Hợp tác quốc ế 000.00.08.G06

9 Vụ Thi đua - Khen 
thưởng 000.00.09.G06

10
Vụ Phát triển khoa 
học và công nghệ địa 
phương

000.00.10.G06

: 1 Văn phòng Bộ 000.00.11.G06
12 Thanh tra Bộ 000.00.12.G06

13 Cục Công tác phía 
Nam 000.00.13.G06

14 Cục ứng dụng và Phát 
triển công nghệ 000.00.14.G06

14.1
Trung tâm Thiết 
kế, chế tạo và 
thử nghiệm

000.01.14.G06

14.2 Ị Trung tâm Hỗ
_J______________ 000.02.14.G06
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trợ chuyển giao 
công nghệ

14.3
Trrng târ- 
trợ thương mại 
hóa công nghệ

000.07 ì 4 ,Cỉ(:r'

14.4

Trung tâm Đào 
tạo và phát triển 
nhân ỉực công 
nghệ

í

'iOO.i-4.i4.G06

14.5
Viện Nghiên 
cứu đổi mới 
công nghệ

000.05.14.G06

i5 Cục Năng lượng 
nguyên tử 000.00 Ỉ5.G06

15.1
Trung tám 
Thông tin và tư 
vấn hạt nhân

ị
000.01 15.G06

15.2
Trung tâm Dịch 
vụ công nghệ 
hạt nhân

ị 000.02 -5.G06

16
Cục Thông tin khoa 
học và công nghệ 
quốc gia (KH&CN)

000.00.16.G06

16 1
t
I Trung tâm Cơ 
sở dữ liệu quôc ! 
gia về KH&CN ị

000.01.Ỉ6.G06

16.2 ị
Thư vì 
KH&CN quồc ị
gia

000.02.16.G06

16
í

Trung tâm ị 
Thống kê i 
KH&CN

000.03.16.G06

16.4
ỉ

ị
iị
ỉ

Trung tâm Giao 1 
dịch thông tin 1 
công nghệ Việt Ị 
Nam

Ií
000.04.16.G06

16.5
ị
1

ỉ
1

Trung tâm Mạng 
thông tin 
KH&CN tỉên
tiến 1_________ _________

000.05.16.G06

16.6 Trung tâm Phân Ị 
tích thông tin 000.06.16.G06

17
Cục Phát triển thị 
trường và doanh 
nghiệp khoa học và 
công nghệ

000.00.17.G06
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17.1

Trung tâm Ươm 
1 HỖ trợ 
doanh nghiệp
KH&CN

-V ■ • ra06

17.2

Trung tâm Đào 
tra- rá. Hỗ trợ 
phát triển thị 
trường công 
nghệ

000.02.17. G06

17.3

Trung tâm hỗ 
trợ khởi nghiệp 
sáng tạo quốc
gia

000.03.17.G06

Ị , 8 ị Cục An toàn bức xạ và 
iS' hạt nhân 1 000,00.Ỉ8.G06

1 ị Trung tâm Hỗ ị

: Ị Ị ượ kỹ thuật an 1 
Ị 18.1 1 ị toán bức xạ hạt 1 
■ : 1 nhân và ứng pbv 
1 1 1 sự cố 1

Ị

001 )6

Ị i í Trung tâm !
Ị 18.2 ; 1 Thông tin và ị 
ị ! 1 Đào tao !L - . _ỉ _ _> * „ĩ . _

000.02.18.G06

1 ỉ Ị

Ỉ8 .3ị ị ị 
1 1 ị 
ị ị ị

Trung tâm Hỗ Ị 
trợ kỹ thuật an , 
toàn bức xạ hạt ị 
nhân TP Hố Chí ị 
Minh Ị ;_________i______ 1

000.03.18.G06

í 1 1 Ị i
■ 19 ' Cục Sở hữu trí tuệ Ị 1 ; 000 00.19 006 =
; ị Trung tâm Cõng !
1 1 ■1 \ Ị nghệ thông tin 000.0*19 006 ị

1 Ị ; Trung tâm 
1 19.2 Ị Ị Nghiên ram và 1 

I ; đào tao
1 000.02 ÍÃG9Ó ■

1 19.31 i
. Trang tâm phát ! ị 1 
: triển tài sản trí Ị  Ị 000,03,19.G06 ! 
. tuệ 1 1

20
1

ĨỀ i ig  cục Tiêu chuẳtt 000.00.20,006
Đo lường Chât lượng ; ; . ;

20.1 ị Ván phòng 1 1 000.01.20.G06 ;

20.2 Vu Tiêu chuẩn !
•  ỉỊ 000^02.20.G06

20.3 Ị Vụ Đo lường . I
_____ __—_L—___ ______  .

000.03.20.G06 !
í

20.4
L ___ __L

ị Vụ Đánh giá Ị 
i Hợp chuẩn - ;  j

000.04.20,G06 ị
- -....._...  í
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Hợp quy Ị

;-=:.5 Vụ Tổ chức cán
hộ

t00.05.2v 7 >

276 : Vu Ke hoạch 
' Tải chỉnh__ _ _ _ ... __ - - _ _ í _ _ .

*00.06.;
1 -. . _ _1_ _ ....____________1

20.7
' - m 
ị 1Vụ Hợp tác 

quốc tế
1 000.07.20.G06 1

20.8
1 1ì Ị
1 jì 1

Vụ Pháp chê - ; 
Thanh tra 1

000.08,20.G06 ;
ỉ ị

20.9
; Cục Quản 1Ý 1 
Ị chất lượng sản 
phấrn, hàng hóa 1

00Q.09.20.G06
__—-——— —---L_— ————_J

20.9. ỉ

Chi cục Quản 
j ỉỷ chất lượng 
Ị sản phẩm,
Ị hàng hóa 
: miền TỉUíig

001.09.20.G06

20.9.2

I Chi cục Quản : 
I ỈÝ chất lượng , 
I sản phẩm, j
Ị hàng hóa j
miềm Nam

002.09.20.G06

20.10
Trung tâm

ỉ

20.11

• Trung tâm 
Thông tin Tiêu 
chuẩn Đo lường 

ất lượng
ỉ

1
000.1 ‘ 20.G06

20 7

1 Trung tâm Đào 
ị tạo nghiệp vụ 
j Tiêu chuàn Đo 
Ị lường chất 
I lượng

1iI
Ị

ỉ 1
i

ị

O0G.i2.2O.GO6

20.13
• Viện tiêu chuẩn 1 1 
Ị chất lượng Việt ị Ị 000.13.20,G06
1 Nam ị  i__ _ J . ______ „ „ - _ - _ L

20.14 Ị Viện Đo lường
■ VTệtVam 000.14.20.G06

20.15 Viện Năng suất 
Việt Nam 000.15.20.G06

20.16
ỉ i

Trung tâm Hỗ 
trợ doa 
nghiệp vừa và 
nhỏ 1

1iỉ
í___i

000.16.20.G06
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ỉ

Trung tám ư.; 
trợ doanh 
nghiệp vừa và 
nhỏ 2

ICO : ).G<

1!
20.18

Trung tâm Kỹ 
thuật Tiêu chuẩn 
Đo lường chất 
lượng 1

000.18.20.G06

202 2

1i

Trung tâm Kỹ 
thuật Tiêu chuẩn 
Đo lường chất 
lượng X

00GJ9.20.G06

:ị
20.2ỠỊ

i

Trung tâm Kỹ 
thuật Tiêu chuẩn 
Đo lường chất 
lượr

00Q.20.20.G06

20.21

Trung tâm Kỹ 
thuật Tiêu chuẩn 
Đo lường chất 
lượng 4

ịíị 00G.21.20.G06

20.22

Trung tâm Đào 
tạo và chuyển 
giao công nghệ 
Việt -  Đức

ŨŨ0.22.20.G06

20.23

!

1 Văn phòng 
Thông bao và 
Hỏi đáp qu 
gia về tiêu chu 
Đo lường chất 
ỉượr

000.23.20.G06

!
1 20.24  ̂
1

Tạp chí tiêu 
chuẩn Đo lường 
chât ỉượng

000.24.20.G06

21 Ban Quản lý khu cồng !
nghệ cao Hòa Lạc : 000.00.2 ỉ.G06

2L1 ii
í rang tâm Đào 

; tạo 000 0= ; i  G06

Ị Trung tâm Uưni ị 
j tạo Doanh ; 
nghiệp công ị 

lệ cao

1ị
Ị

000.02.21 GƯ6 !ị

; Ị Trung tâm dịch j
z l '"í I 1 vụ tổng họp !

i——.—.—-—---——•—-—————i
OOCCLH.Guố

21.4
.

; Công ty trách ị 
! nhiệm hữu hạn j 
một thành viên !

000.04 21.G06
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1 Ị
1ị

Phát tri-ír - 
Công nghệ cao 1 
Hòa Lạc

*. - y;^G -ư~£'-

32
Học viện Khoa học,
Công nghệ và Đổi mới 
sáng tạo

000.00.22-006

32.1
Viện Chiến 
lược và Chính 
sách KH&CN

000.01.32.G06

32.2

Viện nghiên 
cứu phát triển 
công nghệ tiên 
tiến

Ị
ỉ1 iJ00.02.32.G06

32.3

Trung tâm đào 
tào, bồi dưỡng 
quản lý 
KH&CN

1 000.03.32.G06

32.4
Trung tâm 
Dịch vụ
KH&CN

000.04.32.G06

33
ị 1

Viện Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam - Hàn 
Quốc i

000.00.33.G06

34
Viện Nghiên cứu sáng 1 
chế và Khai thác cồng Ị
nghệ 1

000.00.34.G06

25 Viện Năng lượng 
nguvểp Tơ Vịẹt Nam

ỉ1
000.00.35.G06

35.1
ị

ỉ

Viện Khoa học 
và Kỹ thuật hạt 
nhâi ị

000.(0.3- 006 I
1

Ị

Viện Côn 
nghệ xạ hié

ị 000.02.35.G06 !I!
Viện Nghiê 
cứu Hạt nhân 000.03.35.G06 Ị1

35.4

Trung tâm Hạt ! 
nhân Thành 
phổ Hồ Chí 
Minh

000.04.35.G06

35.5
1
ị

!ị

Trung tâm 
Nghiên cứu và 
Triển khai 
công nghệ bức 
xạ

000.05.35.G06
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1 35 6 1 dụng Kỹ thuật 1
nạt Íỉíiá trong 
C0ĩ\g nghĩẹp

1 000.06.35.G06

2'UĨIẾ tám
Đánh gia
khỏng pha hủ

6

coVìm
 

:

ỉ

1 Trung tâm ị
' Chíéu xạ Há : 
: Nội

OÍKƯV r ư 3 6

35.9 Trưng têm Đào , 
tạc hạt nhản • ; 000.09 V r j j6

i 36
Viện ưng dạng công 
nghệ

Ị ị \ 000.00.3Õ.G06

; 36.1
; Ban quẳĩi ịý
đấu tư và phát ' 
triển ẩự ẩíi

000.01 36.G06
1 .......

36.2

ỉ Chí nMiìỉì viện 
Ưng dụng công : 
nghê tại thành :
pnổHCM ;

0C0 02.3c.G06
!

36.3
Trung tâm 
công nghệ
ỉazer

000.03.36.G06

36.4
1: !___

Trung tâm 
công nghệ vi 
điện tử và Tin 
học

000.04.36.GO

36.5
Trung tâm 

Ìg điện tử OGU.05.36.G0t :

36 .6
g tâm

1 1 Sinh học thực
! nghiệm

iI
000.G6.36.G06 !I 1 ì ỉ

36.T
Trung tâm 
công nghệ vật 
liệu

000.07.36.G06

36.8
Trung tâm tích 
hợp công nghệ 000.08.36.G06

36.9 ị

T rung târ 
Ươm tạo Côn 
nghệ và Doanh 
nghiệp 
KH&CN

000.09.36.G06

Viện Đánh giá khoa học 
và Định giá công nghệ Ị

000 Q0.37.GŨ6 ị
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37.1

lĩ-ing tâm Dữ 
liệu đánh giá 
khoa học và

; công nghệ

000.01.37.G06

•

■ Trung tâm Tư ! 
Ị vấn đánh s;á ị 
Ị khoa học và ị 
ị định giá công ị 
nghệ ị

000.0237.G06

77.3

! 381

■ Trụng tốn r-ao ị 
Ị íạo và dịch vụ Ị 

ào í ]
000.0337.096

Viện Khoa học sở hữu ị ■ 
j trí tỉ 000.00.3 8.G06

39 Viện Nghiên cừd và Ị ! 
Phát triển vùng 000.00.39.G06

, Vân phòng các Chương ị 1 
4Í trinh trọng điêm câp 1 Ị 

ị nhà nước ị !; __ _ _ j „ . , _ 1 . .
000.00.40.G06

: , ; Văn phòng Công nhận ị 
1 Ị chất lượng 1 000.00.4 LG06

42
j Văn phòng Đãng ký 1 
Ị hoạt động khoa học và 1 
công nghệ Ị

000.00.42.G06

Ị 43
ỉị

Ị Văn phòng các Chương 
: trình khoa học và công 
Ị nghệ quốc gia

1 Ị! í
ị ị

ỉ
_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

000.00.43.G06

ị . . : Bảo Khoa hoc và Phát1 M  ' 7.3 ị j triên
ị

1 1 000.00.44.G06

, - ! Báo điên tử Tin nhanh4/S : -
Ị Việt Nam (VnExpress)

ỉiị
_____________ 4..... .„._.■..._..■_.._.

000.00.45.G06

46
ỉ

1 Tạp chí Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam Ị ị 000.00.46.G06

ị
1 471 ỉ 

i

Nhà xuât bản Khoa học 
và Kỹ thuât

ị 000.00.47,G06

í1 ỉ
4? 1 ■ 111 ị

Trung tâm Phí 
hành sách và !
văn hóa phẩm :

000.0Ỉ.47G06

48 Quỹ Phát triển khoa học 
và công nghệ quốc gia 1 000.00.48.G06

49
ỉ

Quỹ đổi mới công nghệ 
quốc gi«

- Ị — —

___ ._._____ -—Ị......_..■._._.-...■... Ị
000.00.49.G06

50 Trung tâm Công nghệ 
thông ti

1ị 000.00.50.G06

51_____ Trung tâm Nghiên cứu ỉ ị 
i 1

000.00.51.G06
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và Phát triển truyền 
thông Khoa học và 
Công nghệ

52

Ig tâm Nghiên cứu 
và Phát triển hội nhập 
khoa học và công nghệ 
quốc tế

000.00.52.G06

52
Văn phòng Hội đồng 
chính sách khoa học và 1 000.00 52 12,6
công nghệ quốc gia ị

1


